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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
         Hôm nay, ngày 07/01/2022 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Quản lý đất đai theo đề cương chi tiết.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
[bookmark: _GoBack]- Thời gian: 02 ngày (05-06/01/2022)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Nga – Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Quản lý đất đai theo đề cương chi tiết.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Quản lý đất đai theo đề cương chi tiết.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 
	DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
	TT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB

	1
	Bài giảng bản đồ học
	Triệu Văn Hiến
	1992
	Đại học Mỏ-Địa chất

	2
	Bài giảng cao học ''Ứng dụng  GPS trong thành lập, hiện chỉnh và sử dụng bản đồ''
	Đặng Nam Chinh
	2009
	Đại học Mỏ-Địa chất

	3
	Bài giảng cho thạc sĩ: Các phương pháp trắc địa - bản đồ trong nghiên cứu tài nguyên - môi trường
	Võ Chí Mỹ
	2015
	Đại học Mỏ-Địa chất

	4
	Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS)
	Hoàng Ngọc Hà 
	1995
	Đại học Mỏ-Địa chất

	5
	Bài giảng Cơ sở viễn thám
	Nguyễn Văn Trung
	2016
	Đại học Mỏ-Địa chất

	6
	Bài giảng Hệ thông tin địa lý
	Nguyễn Trường Xuân 
	2016
	Đại học Mỏ-Địa chất

	7
	Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ xây dựng, Bộ tài chính về đất đai và nhà ở tử năm 2014-2017
	Quý Lâm, Kim Phượng
	2018
	Hồng dức

	8
	Các tiêu chuẩn chuyên ngành về địa kỹ thuật (TCVN 9355; 9336; 9364; 9393; 9396; 9397; 9398; 9399; 9400; 9401; 9403: 2012)
	 
	2017
	Xây dựng

	9
	Các tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng
	 Bùi Hữu Hạnh chịu trách nhiệm xuất bản
	2000
	Xây dựng

	10
	Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018
	Duy Khang
	2018
	Lao động

	11
	Cơ sở đo ảnh
	Trương Anh Kiệt, Phạm Vọng Thành
	2009
	Giao thông vận tải

	12
	Cơ sở đo ảnh và viễn thám
	Trần Đình Trí , Trần Trung Anh, Trần Thanh Hà
	2018
	Đại học Mỏ-Địa chất

	13
	Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý đô thị
	Phạm Trọng Mạnh chủ biên, Phạm Vọng Thành 
	1999
	Xây dựng

	14
	Cơ sở viễn thám siêu cao tần
	Trần Vân Anh
	2013
	Khoa học và Kỹ thuật

	15
	Công nghệ 3S
	Nguyễn Trường Xuân
	2014
	Khoa học và Kỹ thuật

	16
	Đất Việt Nam
	Hội khoa học đất
	2000
	Nông nghiệp

	17
	Giáo trình 3D GIS và mô hình hóa bề mặt
	Bùi Ngọc Quý
	2013
	Đại học Mỏ-Địa chất

	18
	Giáo trình Cơ sở bản đồ và Vẽ bản đồ
	 Nguyễn Thế Việt, Bùi Tiến Diệu, Bùi Ngọc Quý, Trần Quỳnh An, Đỗ Thị Phương Thảo
	2012
	Khoa học kỹ thuật

	19
	Giáo trình Địa chính đại cương
	Nguyễn Trọng San 
	2008
	Đại học Mỏ-Địa chất

	20
	Giáo trình định giá đất 
	Hồ Thị Lam Trà – ThS. Nguyễn Văn Quân
	2006
	Nông nghiệp

	21
	Giáo trình Định vị vệ tinh
	Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường
	2012
	Khoa học và kỹ thuật

	22
	Giáo trình đo đạc địa chính
	Nguyễn Trọng San
	2005
	Đại học Mỏ-Địa chất

	23
	Giáo trình Hệ thống thông tin đất đai 2
	Trần Thùy Dương, Nguyễn Thị Kim Yến, Đặng Thị Hoàng Nga, Phạm Thị Kim Thoa
	2016
	Đại học Mỏ-Địa chất

	24
	Giáo trình Khoa học đất
	Nguyễn Thị Kim Yến
	2004
	Đại học Mỏ-Địa chất

	25
	Giáo trình Khoa học Quản lý đất đai 
	Nguyễn Thị Kim Yến
	2015
	Đại học Mỏ-Địa chất

	26
	Giáo trình Kinh doanh bất động sản
	Phạm Thị Kim Thoa
	2018
	Đại học Mỏ-Địa chất

	27
	Giáo trình Luật và Quản lý Nhà nước về đất đai
	Nguyễn Thị Dung
	2008
	Đại học Mỏ-Địa chất

	28
	Giáo trình Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn
	Vũ Thị Bình (chủ biên), Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan Phương
	2008
	Nông nghiệp

	29
	Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn
	Nguyễn Thị Kim Yến
	2016
	Đại học Mỏ-Địa chất

	30
	Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất
	Đoàn Công Quỳ và nnk.  
	2006
	Nông nghiệp

	31
	Giáo trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
	Nguyễn Thị Vòng (chủ biên), Đoàn Công Quỳ, Đỗ Văn Nhạ
	2008
	Nông nghiệp

	32
	Giáo trình thanh tra đất đai 
	Trịnh Hữu Liên (Ch.b), Phạn Anh Tuấn, Trương Duy Khoa
	2015
	Khoa học và kỹ thuật

	33
	Giáo trình Thị trường bất động sản
	Phạm Thị Kim Thoa
	2014
	Đại học Mỏ-Địa chất

	34
	Giáo trình thiết kế biên tập và thành lập bản đồ
	Nguyễn Thế Việt. 
	2002
	Đại học Mỏ-Địa chất

	35
	Giáo trình Thổ nhưỡng học
	Trần Văn Chính, Đỗ Nguyên Hải, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Xuân Thành, Cao Việt Hà
	2006
	Nông nghiệp

	36
	Giáo trình tổ chức sản xuất trắc địa an toàn lao động
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	2020
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	37
	Hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GNSS và các ứng dụng.
	Dương Thành Trung (chủ biên), Đỗ Văn Dương, Nguyễn Gia Trọng, Lã Phú Hiến.
	2017
	Nhà xuất bản tài nguyên – môi trường và bản đồ Việt Nam.

	38
	Hệ thống thông tin địa lý
	Đặng Đình Đức 
	2001
	Khoa học và kỹ thuật

	39
	Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp
	Bộ môn Địa chính
	 
	Đại học Mỏ-Địa chất

	40
	Hướng dẫn làm thực tập tốt nghiệp
	Bộ môn Địa chính
	 
	Đại học Mỏ-Địa chất

	41
	Hướng dẫn thiết kế, biên tập và thành lập bản đồ số trên máy tính với phần mềm Micro Station. 
	Nguyễn Thế Việt, Bùi Ngọc Quý
	2006
	Đại học Mỏ-Địa chất

	42
	Kỹ thuật lập trình trong trắc địa : Sách chuyên khảo 
	Trần Thùy Dương (Ch.b), Phạm Thế Huynh, Đinh Hải Nam
	2016
	Chính trị Quốc gia - Sự thật

	43
	Lập trình SQL căn bản
	Đoàn Thiện Ngân chủ biên; Đoàn Thị Thanh Diễm, Hoàng Đức Hải 
	2003
	Lao động - Xã hội

	44
	Luật đất đai
	Ngọc Linh
	2014
	Dân trí

	45
	Luật đầu tư
	Quốc Hội
	2015
	Lao động

	46
	Luật kinh doanh bất động sản
	Quốc hội
	2015
	Lao động

	47
	Microsoft Visual Basis Lập trình cơ sở dữ liệu 6.0 : Dùng cho sinh viên
	Nguyễn Thị Ngọc Mai chủ biên; Nguyễn  Thị Kim Trang, Hoàng Đức Hải 
	2005
	Lao động - Xã hội

	48
	Mô hình số độ cao trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường.
	Phạm Vọng Thành
	2004
	Khoa học Kỹ thuật

	49
	Nghiên cứu xây dựng mô hình Cyber City phục vụ cho việc mô hình hóa bề mặt và định hướng quy hoạch không gian
	Bùi Ngọc Quý.
	2015
	Đại học Mỏ-Địa chất

	50
	Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố ảo phục vụ công tác quy hoạch đô thị Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	Mai Văn Sỹ
	2019
	Đại học Mỏ-Địa chất

	51
	Nguyên lý bất động sản
	Trần Tiến Khai
	2011
	Lao động

	52
	Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán
	Nguyễn Bá Tường
	2005
	Khoa học và kỹ thuật

	53
	Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ
	Lê Tiến Vương
	2000
	Thống kê

	54
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	Nguyễn Văn Ba 
	2009
	ĐH Quốc gia Hà nội

	55
	Phép chiếu bản đồ
	Trần Trung Hồng, Bùi Tiến Diệu, Trần Trung Chuyên
	2008
	Giao thông vận tải

	56
	Quản lý đất đai và bất động sản đô thị
	Đỗ Hậu, Nguyễn Đình Bồng
	2010
	Xây dựng

	57
	Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị
	Nguyễn Thế Bá
	2004
	Xây dựng

	58
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000. Phần ngoài trời
	 
	1990
	Trung tâm tư liệu đo đạc bản đồ

	59
	Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 và 1:25000
	Tổng cục địa chính
	1999
	Bản đồ

	60
	Sử dụng Autocad 2004, Tập 1. Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều.
	Nguyễn Hữu Lộc 
	2004
	Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

	61
	Sử dụng AutoCad 2004, Tập 2. Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều
	Nguyễn Hữu Lộc 
	2005
	Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

	62
	Thị trường bất động sản
	Bùi Mạnh Hùng
	2012
	Xây dựng

	63
	Trắc  địa cơ sở – Tập 2
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hoà
	2002
	Xây dựng

	64
	Trắc địa cao cấp đại cương
	Phạm Hoàng Lân, Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong, Vũ Văn Trí
	2012
	Khoa học và kỹ thuật

	65
	Trắc địa cao cấp đại cương 
	Phạm Hoàng Lân, Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong…
	2017
	Giao thông vận tải

	66
	Trắc địa cơ sở 1 &2
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa
	2009
	Giao thông Vận tải

	67
	Trắc địa công trình
	Phan Văn Hiến và nnk
	2001
	Giao thông vận tải

	68
	Trắc địa đại cương
	Võ Chí Mỹ 
	2009
	Giao thông vận tải

	69
	Ví dụ & bài tập Visual Basic.NET. Lập trình hướng đối tượng
	Phạm Hữu Khang chủ biên; Hoàng Đức Hải; Phương Lan hiệu đính
	2005
	Lao động - Xã hội

	70
	Viễn thám ứng dụng
	Phạm Vọng Thành
	2013
	Đại học Mỏ-Địa chất
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